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1 HĐTN Hạnh HĐTN Trang HĐTN Loan HĐTN Ng. Anh HĐTN Liên HĐTN Mai

2 Tiếng Việt Hạnh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên Toán Mai

3 Tiếng Việt Hạnh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Mai

4 Đạo đức Thành Mĩ Thuật Trang TNXH Loan Đạo đức Ng. Anh Đạo đức Liên Tiêng Việt Mai

1 T. Anh BT Trang T.A KNS Dung Đạo đức Thành GDTC Ng. anh TNXH Liên Âm nhạc Mai

2 T. Anh BT Trang T.A BDKT Toán Trang HĐCC Loan HĐCC Ng. Anh HĐCC Liên HĐCC Mai

3 Mĩ Thuật Nhung T. Anh BT Trang T. A HĐCC Loan HĐCC Ng. Anh HĐCC Liên HĐCC Mai

4 CLB. T Việt Nhung T. Anh BT Trang T.A BDKT Toán Loan BDKT Toán Ng. anh BDKT Toán Liên CLB. Toán Mai

1 Toán Hạnh Toán Trang Toán Loan Toán Ng. Anh Toán Liên Mĩ Thuật Mai

2 Tiếng Việt Hạnh GDTC Trang Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Mĩ Thuật Liên Toán Mai

3 Tiếng Việt Hạnh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Mai

4 Âm nhạc Hạnh Tiếng Việt Trang Âm Nhạc Loan Mĩ thuật Ngọc Anh Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Mai

1 Tiếng Việt Hạnh Tiéng Việt Thanh Tiếng Việt Loan T. AnhBT Trang T. A Tiếng Việt Liên KNS L Hương

2 TNXH Hạnh TNXH Thanh KNS Dung T. AnhBT Trang T. A KNS L Hương Tiêng Việt Mai

3 HĐCC Nhung HĐCC Thanh HĐCC Loan KNS L. Hương T. Anh BT Trang. TA HĐCC Mai

4 CLB. Toán Hạnh CLB. T Việt Trang CLB. T Việt Loan Tiếng Việt Ngọc Anh T Anh BT Trang. TA CLB. T Việt Mai

1 Tiếng Việt Hạnh Âm nhạc Nhung Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Mai

2 Tiếng Việt Hạnh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Mai

3 HĐTN Hạnh Tiếng Việt Trang HĐTN Nhung HĐTN Ng. Anh HĐTN Liên HĐTN Mai

4 TNXH Hạnh HĐTN Trang TNXH Nhung TNXH Ng. Anh TNXH Liên TNXH Mai

1 GDTC Hanh Đạo đức Trang T. Anh BT Trang T. A HĐCC Ng. Anh Toán Liên GDTC Mai

2 HĐCC Hạnh HĐCC Trang T.Anh BT Trang T. A GDTC Hằng HĐCC Liên CLB. T Việt Mai

3 HĐCC Hạnh HĐCC Trang HĐCC Nhung HĐCC Ng. Anh CLB. Toán Liên T. Anh BT Trang

CLB. T Việt Hạnh BDKT TViệt Trang CLB T. Việt Nhung CLB T. Việt Ngọc Anh CLB T. Việt Liên T. Anh BT Trang
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1 Toán Hạnh Tiếng Việt Trang Mĩ Thuật Loan Toán Ng. Anh Toán Liên Toán Mai

2 GDTC Hằng Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Loan TNXH Ng. Anh GDTC Liên Tiếng Việt Mai

3 Tiếng Việt Hạnh GDTC Hằng Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Mai

4 Tiếng Việt Hạnh Toán Trang Toán Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên TNXH Mai

1 KNS Dung TNXH Nhung Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh HĐCC Nga Tiếng Việt Mai

2 Tiếng Việt Hạnh Tiếng Việt Trang GDTC Hằng Âm nhạc Nga Tiếng Việt Liên HĐCC Thanh

3 HĐCC Hanh HĐCC Trang HĐCC Nhung HĐCC Ng. Anh Âm nhạc Liên HĐCC Thanh

4 CLB. T Việt Hạnh CLB. Toán Trang CLB. Toán Loan CLB T. Việt Ng. Anh CLB T. Việt Liên CLB T. Việt Mai

1 Toán Hạnh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên GCTC Hằng 

2 Tiếng Việt Hạnh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Loan Tiếng Việt Ng. Anh Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Mai

3 Tiếng Việt Hạnh Toán Trang Toán Loan Toán Ng. Anh GDTC Hằng Tiếng Việt Mai

4 HĐTN Hạnh HĐTN Trang HĐTN Loan HĐTN Ng. Anh HĐTN Liên HĐTN Mai

1 Thư viện Thanh HĐCC Trang Thư viện Loan Thư Viện Hà Thu HĐCC Liên Đạo đức Mai

2 HĐCC Thanh Thư viện Trang HĐCC Loan HĐCC Ng. Anh HĐCC Liên Thư viện Hương tin

3 HĐCC Thanh HĐCC Trang GDTC Loan CLB T. Việt Ng. Anh Thư Viện Hà Thu HĐCC Mai

4 CLB. T Việt Hạnh CLB T. Việt Trang CLB T. Việt Loan CLB T. Việt Ng. Anh CLB T. Việt Liên CLB T. Việt Mai
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      Lớp dạy

Tiết dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

1 HĐTN Linh HĐTN Quyên HĐTN Đỗ Thuý HĐTN P. Hương HĐTN Hà HĐTN Đáng

2 Toán Linh Toán Quyên Toán Đỗ Thuý Toán P. Hương Toán Hà Toán Đáng

3 Tiếng việt Linh Tiếng việt Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý Tiếng việt P. Hương Tiếng việt Hà Tiếng việt Đáng

4 Tiếng việt Linh Tiếng việt Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý Tiếng việt P. Hương Tiếng việt Hà Tiếng việt Đáng

1 T.AnhBT Ngà Thư viện Quyến TNXH Nhung Thư Viện P. Hương KNS L. Hương HĐCC Thanh

2 T. AnhBT Ngà CLB. Toán Quyến HĐCC Nhung HĐCC P. Hương HĐCC Thanh KNS L Hương

3 HĐCC Linh T. Anh BT Ngà HĐCC Đỗ Thuý HĐCC P. Hương GDTC Thanh CLB. Toán Đáng

4 CLB. Toán Linh T. AnhBT Ngà CLB. T Việt Đỗ Thuý CLB. T Việt P. Hương CLB. T Việt Hà CLB. T Việt Đáng

1 Toán Linh Toán Quyên Toán Đỗ Thuý Toán P. Hương Toán Hà Toán Đáng

2 Đạo đức Linh Tiếng việt Quyên Đạo đức Đỗ Thuý T. Việt P. Hương Tiếng việt Hà Mĩ Thuật Đáng

3 Tiếng việt Linh Tiếng việt Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý T Việt P. Hương Tiếng việt Hà Tiếng việt Đáng

4 Tiếng việt Linh HĐTN Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý GDTC Hằng Mĩ Thuật Hà Tiếng Việt Đáng

1 HĐTN Nhung Đạo đức Quyên T.Anh BT Ngà T. Anh BT Ngọc HĐCC Hà HĐCC Đáng

2 HĐCC Nhung HĐCC Quyên T. Anh BT Ngà HĐCC ĐỗThuý TNXH Hà Thư viên Đáng

3 Thư viện Linh HĐCC Quyên KNS Dung T. Anh BT Ngà HĐCC Hà HĐCC Đáng

4 CLB. Toán Linh CLB. T Việt Quyên CLB. Toán ĐỗThuý KNS L. Hương CLB. T Việt Hà CLB. T Việt Đáng

1 Toán Linh Toán Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý Toán P. Hương Toán Hà Toán Đáng

2 Tiếng việt Linh GDTC Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý Đạo đức P. Hương Đạo đức Hà Đạo đức Đáng

3 Tiếng việt Linh Tiếng việt Quyên GDTC Hằng Tiếng việt P. Hương Tiếng việt Hà Tiếng việt Đáng

4 GDTC Linh Tiếng việt Quyên Toán Đỗ Thuý Tiếng việt P. Hương Tiếng việt Hà Tiếng việt Đáng

1 TNXH Linh TNXH Nhung TNXH Thanh GDTC P. Hương T. AnhBT Ngà TNXH Tùng Anh

2 HĐCC Linh HĐCC Nhung HĐCC Đỗ Thuý HĐCC P. Hương T.AnhBT Ngà HĐCC Tùng Anh

3 HĐCC Linh HĐCC Quyên HĐCC Đỗ Thuý CLB. Toán P. Hương HĐCC Tùng Anh T. Anh BT Ngà

CLB. T Việt Linh CLB. T Việt Quyên CLB. T Việt Đỗ Thuý CLB. T Việt P. Hương CLB. Toán Hà T. Anh BT Ngà
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      Lớp dạy

Tiết dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Buổi 
dạyThứ

2A 2B 2H2E2C 2D

1 M. Thuật Tuyên Âm Nhạc Dung Toán Đỗ Thuý Toán Thanh Toán Hà Toán Đáng

2 Toán Linh Toán Quyên Âm nhạc Hà HP Tiếng việt P. Hương Tiếng việt Hà Tiếng việt Đáng

3 Âm Nhạc Dung GDTC Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý Tiếng việt P. Hương Tiếng việt Hà Tiếng việt Đáng

4 Tiếng việt Linh M. Thuật Tuyên Tiếng việt Đỗ Thuý HĐTN P. Hương HĐTN Hà HĐTN Đáng

1 Tiếng Việt Linh Tiếng việt Quyên HĐTN Đỗ Thuý TNXH P. Hương TNXH Hà HĐCC Đáng

2 GDTC Nhung T. Việt Quyên HĐCC Tùng Anh HĐCC P. Hương HĐCC Hà HĐCC Đáng

3 KNS Dung CLB.Toán Quyên Thư viện Tùng Anh HĐCC P. Hương Thư viện Hà GDTC Hằng

4 CLB. Toán Linh KNS Dung CLB. T Việt Đỗ Thuý CLB. Toán P. Hương CLB. Toán Hà CLB. T Việt Đáng

1 Toán Linh Toán Quyên Toán Đỗ Thuý Toán Thanh Tiếng việt Quyến Toán Tùng Anh

2 Tiếng việt Linh Tiếng việt Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý Tiếng việt Thanh Tiếng việt Quyến TNXH Tùng Anh

3 Tiếng việt Linh Tiếng việt Quyên Tiếng việt Đỗ Thuý Tiếng việt Thanh Toán Quyến Â. Nhạc Hà HP

4 HĐTN Linh HĐTN Quyên HĐTN Đỗ Thuý HĐTN Thanh Âm nhạc Hà HP GDTC Tùng Anh

1 TNXH Tùng Anh TNXH Nhung GDTC Đỗ Thuý TNXH P. hương GDTC Hà Tiếng việt Đáng 

2 HĐCC Tùng Anh HĐCC Nhung HĐCC Đỗ Thuý Mĩ Thuật P. Hương HĐTN Hà Tiếng việt Đáng

3 HĐCC Tùng Anh HĐCC Quyên Mĩ Thuật Nhung Âm nhạc Dung HĐCC Hà HĐTN Đáng

4 CLB. T Việt Linh CLB. T Việt Quyên CLB. Toán Đỗ Thuý CLB. T Việt P. Hương CLB. T Việt Hà CLB. Toán Đáng
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI

      Lớp dạy

Tiết dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

1 HĐTN Vui HĐTN Oanh HĐTN Oanh HĐTN Thuý HĐTN Sơn HĐTN Nghĩa 

2 Toán Vui Toán Vinh Toán  Oanh Toán Thuý Toán Sơn Toán Nghĩa

3 Tiếng Việt Vui Tiếng Việt Vinh Tiếng Việt  Oanh Tiếng Việt Thuý Tiếng Việt Sơn Tiếng Việt Nghĩa

4 Tiếng Việt Vui Tiếng Việt Vinh Tiếng Việt  Oanh Tiếng Việt Thuý Tiếng Việt Sơn Tiếng Việt Nghĩa

1 T. Anh BT KNS Dung HĐCC Tùng Anh Tiếng Anh Thuận TNXH Sơn TNXH Nghĩa

2 HĐCC Tùng  Anh T. Anh BT Thư Viện Oanh Tiếng Anh Thuận Thư viện Sơn Đạo đức Nghĩa

3 Thư viện Vui HĐCC Tùng Anh Âm nhạc Hà HP Đạo đức Thuý HĐCC Sơn HĐCC Nghĩa

4 KNS Dung CLB. Toán Tùng Anh T.Anh BT CLB. T Việt Thuý CLB. T Việt Sơn CLB. Toán Nghĩa

1 Toán Vui Toán Vinh Mĩ Thuật Tuyên GDTC Hằng Toán Sơn T. Anh Thuận

2 Tiếng Việt Vui Tiếng việt Vinh Toán  Oanh Mĩ Thuật Tuyên GDTC Hằng T. Anh Thuận

3 Đạo đức Vui TNXH Vinh Tiếng Việt Oanh Tiếng Anh Thuận Mi thuật Tuyên GDTC Hằng

4 HĐTN Vui HĐTN Vinh HĐTN  Oanh Tiếng Anh Thuận Tiếng Việt Sơn Mĩ Thuật Tuyên

1 TNXH Vui Tin Hương KNS Dung Toán Thuý Công nghệ Sơn HĐCC Tùng Anh

2 Công nghệ Vui HĐCC Vinh TNXH Oanh HĐCC Tùng Anh HĐCC Sơn Toán Nghĩa

3 HĐCC Vui Thư Viện Vinh Đạo đức Oanh T. Việt Thuý HĐCC Tùng Anh Tiếng Việt Nghĩa

4 CLB. Toán Vui CLB. Toán Vinh CLB. T Việt Oanh CLB. Toán Thuý CLB. Toán Sơn CLB. T Việt nghĩa

1 T. anh Thuận Toán Vinh GDTC Hằng Tiếng Việt Thuý Tiếng Việt Sơn Tiếng Việt Nghĩa

2 T. Anh Thuận Âm nhạc Dung Tin Hà Thu Tiếng Việt Thuý Tiếng Việt Sơn T. Việt Nghĩa

3 Tin Thu T. Anh Thuận Tiếng Việt  Oanh Toán Thuý Toán Sơn Toán Nghĩa

4 Âm nhạc Dung T, Anh Thuận Tiếng Việt Oanh TNXH Thuý Đạo đức Sơn TNXH Nghĩa

1 Tiếng Việt Vui Tiếng Việt vinh Toán  Oanh HĐCC Thuý T. Anh Thuận Tin Thu

2 Tiếng Việt Vui Tiếng Việt Vinh TNXH Oanh Tin Thu T. anh Thuận KNS L. Hương

3 Toán Vui Tiếng Anh Vinh HĐCC  Oanh GDTC Hằng Tin Thu Công nghệ Thuận

CLB. T Việt Vui CLB. T Việt Vinh CLB. T Việt Oanh CLB. T Việt Thuý CLB. T Việt Sơn CLB. Toán Nghĩa
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Tiết dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

3A 3B
Thứ Buổi 
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1 GDTC Hằng Toán Vinh Tiếng Anh Thuận Toán Thuý Toán Sơn Toán Nghĩa

2 Mĩ Thuật Tuyên Tiếng  Việt Vinh Tiếng Anh Thuận Tiếng Việt Thuý Tiếng Việt Sơn Tiếng Việt Nghĩa

3 Tiếng Việt Vui Mĩ Thuật Tuyên Toán Oanh TNXH Thuý HĐTN Sơn Tiếng  Anh Thuận 

4 Toán Vui GDTC Hằng Tiếng Việt Oanh HĐTN Thuý TNXH Sơn Tiếng Anh Thuận

1 TNXH Vui TNXH Vinh GDTC Hằng Thư viện Hà Thu T. Anh Thuận HĐCC Nghĩa

2 HĐCC Vui HĐCC Vinh HĐCC Oanh KNS L. Hương T. Anh Thuận Thư viện Hà Thu

3 CLB. Toán Vui Tiéng Anh Thuận CLB. Toán Oanh HĐCC Thuý KNS L. Hương HĐTN Nghiã

4 CLB. T Việt Vui CLB. T Việt Vinh CLB. T Việt oanh BDKT Toán Thuý CLB. Toán Sơn CLB. T Việt Nghĩa

1 Tiếng Anh Vui Toán Vinh Toán  Oanh Toán Thuý Âm nhạc Dung Toán Nghĩa

2 Tiếng Anh Vui Tiếng Việt Vinh Tiếng Việt  Oanh Tiếng Việt Thuý GDTC Hằng Tiếng Việt Nghĩa

3 Toán Vui Công nghệ Vinh Tiếng Anh Thuận Công nghệ Thuý Toán Sơn Âm nhạc Dung

4 Tiếng Việt Vui HĐTN Vinh Tiếng Anh Thuận HĐTN Thuý HĐTN Sơn GDTC Hằng

1 GDTC Vui GDTC Vinh Công nghệ Oanh HĐCC Thuý Tiếng việt Sơn T. Anh BT Trang

2 HĐTN Vinh HĐCC Vinh HĐTN Oanh Âm nhạc Dung T. Anh BT Trang HĐTN Nghĩa

3 HĐCC Vui Đạo đức Vinh HĐCC Oanh T. Anh BT Trang HĐCC Sơn HĐCC Nghĩa

4 CLB. T Việt Vui CLB. T Việt Vinh CLB. Toán Oanh CLB. T Việt Thuý CLB. T Việt Sơn CLB. Toán Nghĩa
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI

      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

1 HĐTN Mai HĐTN Vở HĐTN Hoài Thu HĐTN Bích HĐTN Quyên HĐTN Hằng

2 Toán Mai Toán Vở Toán Hoài Thu Âm nhạc Dung GDTC Hương Toán Hằng 

3 T.Việt Mai T.Việt Vở T.Việt Hoài Thu GDTC Hương Toán Quyên Âm nhạc Dung

4 T.Việt Mai T.Việt Vở T.Việt Hoài Thu Toán Bích Âm nhạc Dung GDTC Hương

1 Tin Thu LSĐL Vở LSĐL Hoài Thu Tiếng Việt Bích Tiếng Việt Quyên T. Việt Hằng 

2 HĐTN Mai Tin Thu HĐTN Hoài Thu T. Việt Bích Tiếng Việt Quyên T. Việt Hằng

3 T. Anh Ngọc HĐCC Vở Tin Thu LS&ĐL Bích Toán Quyên HĐCC Hằng

4 CLB. Toán Mai CLB. Toán Vở CLB. Toán Hoài Thu CLB. Toán Bích CLB. Toán Quyên CLB. Toán Hằng

1 Toán Mai Âm nhạc Dung Toán Hoài Thu Toán Bích Tiếng Anh Ngoan Toán Hằng

2 Tiếng Việt Mai GDTC Hương Đạo đức Hoài Thu T.Việt Bích Tiếng Anh Ngoan Tiếng Việt Ngoan

3 Âm nhạc Dung Toán Vở T.Việt Hoài Thu Đạo đức Bích Toán Quyên Tiếng Anh Ngoan

4 GDTC Hương Tiếng Việt Vở T. Việt Hoài Thu Khoa Học Bích Tiếng Việt Quyên Tiếng Anh Ngoan

1 khoa học Mai Tiếng Anh Ngoan Công nghệ Quyến LS&ĐL Bích LSĐL Quyên LSĐL Hằng

2 HĐCC Mai Tiếng  Anh Ngoan HĐCC Quyến HĐTN Bích Công nghệ Quyên Công nghệ Hằng

3 Thư Viện Mai Mĩ Thuật Tuyên Thư Viện Quyến HĐCC Bích HĐCC Quyên Đạo đức Hằng

4 CLB. Toán Mai CLB. T Việt Vở CLB. T Việt Thu CLB. T Việt Bích CLB. T Việt Quyên CLB. T Việt Hằng

1 Toán Mai Toán Vở Toán Hoài Thu GDTC Hương Tin Thu Toán Hằng

2 T. Việt Mai Đạo đức Vở T. Việt Hoài Thu Toán Bích GDTC Hương Tin Thu

3 T.Việt Mai T. Việt Vở T.Việt Hoài Thu T.Việt Bích Tiếng Việt Quyên T.Việt Hằng

4 LS&ĐL Mai T. Việt Vở Khoa Học Hoài Thu Tiếng Việt Bích Tiếng Việt Quyên T. Việt Hằng

1 T. Anh BT KNS Dung Mĩ Thuật Tuyên Thư Viện Quyến T. Anh Ngoan KNS L. Hương

2 Mĩ Thuật Tuyên Thư viện Thanh T. Anh BT Khoa Học Quyến T. Anh Ngoan HĐTN Hằng 

3 KNS Dung T. Anh BT CLB. Toán Hoài Thu Công Nghệ Quyến KNS Hương Khoa Học Hằng 

CLB. T Việt Mai CLB. Toán Vở KNS Dung KNS Hương CLB. Toán Quyên CLB. Toán Hằng 

Ba

CHIỀU

Tư

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO VIÊN II
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 4 -  NĂM HỌC: 2024 - 2025

CHIỀU

Thứ Buổi 
dạy

Hai

SÁNG

4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E

1 T. Anh Ngọc Toán Vở GDTT Hương Tiếng Anh Ngoan Toán Quyên Toán Hằng

2 GDTC Hương T. Việt Vở Âm nhạc Dung Tiếng Anh Ngoan Khoa học Quyên Tiếng Việt Hằng

3 Toán Mai Khoa Học Vở Tiếng Anh Ngọc Toán Bích Tiếng Việt Quyên Tiếng Anh Ngoan

4 T. Việt Mai GDTC Hương Tiéng Anh Ngọc T. Việt Bích HĐTN Quyên Tiếng. Anh Ngoan

1 HĐCC Mai LSĐL Vở Toán Hoài Thu T. Anh BT Đạo đức Quyến LSĐL Hằng

2 Đạo đức Mai HĐTN Vở Khoa Học Hoài Thu HĐCC Bích T. Anh BT Thư Viện Hằng

3 HĐTN Mai HĐCC Vở HĐTN Hoài Thu CLB. T Việt Bích HĐCC Quyến T. Anh BT

4 CLB. T Việt Mai CLB. T Việt Vở CLB. T Việt Hoài thu BDKT Toán Bích CLB. Toán Quyến CLB. Toán Hằng

1 T. Anh Ngọc T. Anh Ngoan Toán Hoài Thu Toán Bích Toán Quyên Toán Hằng

2 T. Anh Ngọc T. Anh Ngoan T. Việt Hoài Thu Tiếng Việt Bích T.Việt Quyên GDTC L. Hương

3 Toán Mai Tiếng Việt Vở T. Anh Ngọc T. Anh Ngoan Khoa học Quyên T.Việt Hằng

4 T. Việt Mai Toán Vở T.Anh Ngọc T.Anh Ngoan HĐTN Quyên HĐTN Hằng

1 LS&ĐL Quyến Công Nghệ Vở HĐCC Hoài Thu Mĩ Thuật Tuyên LSĐL Quyên Khoa học Hằng

2 Công Nghệ Quyến HĐTN Vở GDTC Hoài Thu Tin Hà Thu Mĩ Thuật Tuyên HĐCC Hằng

3 Khoa học Quyến Khoa Học Vở LS&ĐL Hoài Thu HĐTN Bích Thư Viện Quyên Mĩ Thuật Tuyên

4 CLB. T Việt Quyến CLB. T Việt Vở CLB. T Việt Hoài Thu CLB. T Việt Bích CLB. T Việt Quyên CLB. T Việt Hằng 

SÁNG

Sáu

SÁNG

CHIỀU

Năm

CHIỀU



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E



      Lớp 

Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
Thứ Buổi 

dạy
4A 4B 4C 4H4D 4E







































      Lớp 5B 5C
Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

1 HĐTN Đỗ Trang HĐTN HĐTN HĐTN Ng. Huyền HĐTN Đỗ Liên HĐTN P. Huyền HĐTN P Hiền

2 Toán Đỗ Trang Toán Ng. Hiền Toán Ng. Huyền Toán Đỗ Liên Toán P. Huyền Toán P Hiền

3 T.Việt Đỗ Trang T.Việt Ng. Hiền T.Việt Ng. Huyền T.Việt Đỗ Liên T.Việt P. Huyền T.Việt P Hiền

4 T. Việt Đỗ Trang T. Việt Ng. Hiền T. Việt Ng. Huyền Đạo đức Đỗ Liên Đạo đức P. Huyền Đạo đức P Hiền

1 HĐCC Trang Khoa học Ng. Hiền T. Anh Ngoan Khoa Học Đỗ Liên Khoc học P. Huyền T. anh Ngọc

2 Đạo Đức Trang Thư viện Ng. Hiền T. Anh Ngoan LS&ĐL Đỗ Liên HĐCC P. Huyền T. Anh Ngọc

3 LS&ĐL Trang KNS Dung Công Nghệ Ng Huyền HĐCC Đỗ Liên T. anh Ngoan GDTC L. Hương

4 CLB. Toán Trang CLB. Toán Ng. Hiền CLB. Toán Ng. Huyền CLB. Toán Đỗ Liên CLB. Toán P. Huyền KNS L. Hương

1 GDTC L. Hương Toán Ng. Hiền Toán Ng. Huyền Toán Đỗ Liên Toán P. Huyền T. anh Ngọc

2 Âm nhạc Dung Tiếng Việt Ng. Hiền Đạo đức Ng. Huyền Công nghệ Đỗ Liên Công nghệ P. Huyền T. Anh Ngọc

3 T. anh Ngọc GDTC L Hương T.Việt Ng. Huyền T. việt Đỗ Liên T. việt P. Huyền Toán P Hiền

4 T. anh Ngọc Âm nhạc Dung T.Việt Ng. Huyền T. Việt Đỗ Liên T. Việt P. Huyền T. Việt P Hiền

1 Mĩ Thuật Tuyên LS&ĐL Ng. Hiền LS&ĐL Ng. Huyền LS&ĐL Đỗ Liên LS&ĐL P Huyền Tiếng Việt P. Hiền 

2 Toán Đỗ Trang Mĩ Thuật Tuyên Tin Hương HĐCC Đỗ Liên T. Anh BT Ngọc CLB. Toán P. Hiền 

3 T. Việt Đỗ Trang HĐTN Ng. Hiền HĐCC Ng. Huyền T. Anh BT Ngọc Tiếng Anh Ngoan CLB. T Việt P. Hiền 

4 CLB. T Việt Đỗ Trang CLB. T Việt Ng. Hiền CLB. T Việt Ng. Huyền CLB. T Việt Đỗ Liên CLB. T Việt P. Huyền T.  Anh BT Ngọc

1 Toán Ng. Hiền T.Anh Ngọc Toán Ng. Huyền Toán Đỗ liên Toán P. Huyền Toán P. Hiền 

2 T. Việt Ng. Hiền T. Anh Ngọc GDTC Hằng TD Tiếng Việt Đỗ Liên T. Việt P. Huyền Tiếng Việt P. Hiền 

3 T. Anh Ngọc Toán Ng. Hiền T.Việt Ng. Huyền Tiếng việt Đỗ Liên GDTC L Hương Tiếng Việt P. Hiền 

4 T. Anh Ngọc Tiếng Việt Ng. Hiền T. Việt Ng. Huyền GDTC L. Hương T. Việt P. Huyền Khoa học P. Hiền 

1 HĐCC Đỗ Trang GDTC Hằng Thư Viên Thanh Tiếng Anh Ngọc LS&ĐL P. Huyền Thư viện P. Hiền 

2 GDTC Hằng Tin Hương KNS Dung Tiếng Anh Ngọc Khoa học P. Huyền LS&ĐL P. Hiền 

3 Tin Hương T. Anh Ngọc Mĩ Thuật Tuyên BDTK Đỗ Liên Tiếng Anh Ngoan HĐCC P. Hiền 

CLB. Toán Đỗ Trang CLB. Toán Ng. Hiền CLB. Toán Ng. Huyền CLB. Toán Đỗ Liên CLB. Toán P. Huyền CLB. Toán P.Hiền

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI

      
       THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 5 -   NĂM HỌC: 2024 - 2025

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO VIÊN II

Hai

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

Ba

CHIỀU

5H

Tư

SÁNG

CHIỀU

Thứ Buổi 
dạy

5E5D5A



      Lớp 5B 5C
Tiết Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

5H
Thứ Buổi 

dạy
5E5D5A

1 Tiếng Việt Đỗ Trang Toán Hương Toán Ng. Huyền Toán Đỗ Liên Toán P. Huyền Toán P. Hiền 

2 T. Việt Trang T. Việt Ng. Hiền Khoa Học Ng. Huyền T. Việt Đỗ Liên T. Việt P. Huyền T. Việt P Hiền

3 LS&ĐL Đỗ Trang T Việt Ng. Hiền GDTC L Hương T. Việt Đỗ Liên T. Việt P. Huyền Công nghệ P Hiền

4 Toán  Đỗ Trang Đạo đức Ng. Hiền Âm Nhạc Dung HĐTN Đỗ Liên HĐTN P. Huyền HĐTN P Hiền

1 T. Anh BT Ngà HĐCC Ng. Hiền HĐTN Ng. Huyền Mĩ thuật Tuyên KNS L Hương Khoa học P Hiền

2 KNS Dung T. Anh BT Ngà HĐCC Ng. Huyền Thư Viện Đỗ Liên Mĩ Thuật Tuyên HĐCC P Hiền

3 HĐTN Đỗ Trang LS&ĐL Ng. Hiền T. Anh BT Ngà Tin Hương Thư viện P. Huyền Mĩ Thuật Tuyên

4 CLB. T Việt Đỗ Trang CLB. T Việt Ng. Hiền CLB. T Việt Ng. Huyền KNS L. Hương CLB. T Việt P. Huyền CLB. T Việt P. Hiền 

1 Toán Đỗ Trang Toán Ng. Hiền Toán Ng. Huyền GDTC L Hương Toán P. Huyền Toán P Hiền

2 T.Việt Đỗ Trang T.Việt Ng. Hiền T.Việt Ng. Huyền Toán Đỗ Liên Âm Nhạc Dung T.Việt P Hiền

3 Khoa Học Đỗ Trang Khoa học Ng. Hiền Khoa Học Ng. Huyền HĐTN Đỗ Liên GDTC L. Hương HĐTN P Hiền

4 Công nghệ Đỗ Trang HĐTN Ng. Hiền HĐTN Ng. Huyền Âm Nhạc Dung HĐTN P. Huyền GDTC L. Hương

1 HĐTN Đỗ Trang HĐCC Ng. Hiền T. Anh Ngoan T. Anh Ngọc Tin Hương Âm nhạc Dung

2 Khoa học Đỗ Trang Công nghệ Ng. Hiền T. Anh Ngoan T. Anh Ngọc HĐCC P. Huyền LS&ĐL P. Hiền 

3 Thư Viện Đỗ Trang T. Anh Ngọc LS&ĐL Huyền Khoa học Đỗ Liên T. Anh Ngoan Tin Hương

4 CLB. Toán Đỗ Trang CLB. Toán Ng. Hiền CLB. Toán Huyền CLB. Toán Đỗ Liên CLB. Toán P. Huyền CLB. Toán P. Hiền 

Sáu

SÁNG

CHIỀU

Năm

SÁNG

CHIỀU



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO VIÊN II

Thứ Buổi dạy Tiết dạy Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán 

3 Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng Việt Âm nhạc T.Việt

4 Mĩ Thuật Tiếng việt Tiếng Việt GDTC Đạo đức

1 KNS Thư viện KNS T. Việt T. anh

2 BDKT Toán CLB. Toán T. Anh BT T. Việt T. Anh

3 T. Anh BT T. Anh BT HĐCC HĐCC GDTC

4 T. Anh BT T. AnhBT CLB. Toán CLB. Toán KNS

1 Toán Toán Toán Toán T. anh

2 GDTC Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Việt T. Anh

3 Tiếng Việt Tiếng việt TNXH Tiếng Anh Toán

4 Tiếng Việt HĐTN HĐTN Tiếng Anh T. Việt

1 Tiéng Việt Đạo đức Tin LSĐL Tiếng Việt 

2 TNXH HĐCC HĐCC Công nghệ CLB. Toán

3 HĐCC HĐCC Thư Viện Đạo đức CLB. T Việt

4 CLB. T Việt CLB. T Việt CLB. Toán CLB. T Việt T.  Anh BT

1 Âm nhạc Toán Toán Toán Toán

2 Tiếng Việt GDTC Âm nhạc Tin Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng việt T. Anh T.Việt Tiếng Việt 

4 HĐTN Tiếng việt T, Anh T. Việt Khoa học

1 Đạo đức TNXH Tiếng Việt KNS Thư viện 

2 HĐCC HĐCC Tiếng Việt HĐTN LS&ĐL

3 HĐCC HĐCC Tiếng Anh Khoa Học HĐCC

4 BDKT TViệt CLB. T Việt CLB. T Việt CLB. Toán CLB. Toán

THỜI KHÓA BIỂU - TOÀN TRƯỜNG - NĂM HỌC: 2024 - 2025

Hai

SÁNG

CHIỀU

Ba

SÁNG

CHIỀU

Tư

SÁNG

CHIỀU



Thứ Buổi dạy Tiết dạy Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1 Tiếng Việt Âm Nhạc Toán Toán Toán

2 Tiếng Việt Toán Tiếng  Việt Tiếng Việt T. Việt

3 GDTC GDTC Mĩ Thuật Tiếng Anh Công nghệ

4 Toán M. Thuật GDTC Tiếng. Anh HĐTN

1 TNXH Tiếng việt TNXH LSĐL Khoa học

2 Tiếng Việt T. Việt HĐCC Thư Viện HĐCC

3 HĐCC CLB.Toán Tiéng Anh T. Anh BT Mĩ Thuật

4 CLB. Toán KNS CLB. T Việt CLB. Toán CLB. T Việt

1 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán

2 Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng Việt GDTC T.Việt

3 Toán Tiếng việt Công nghệ T.Việt HĐTN

4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN GDTC

1 HĐCC TNXH GDTC Khoa học Âm nhạc

2 Thư viện HĐCC HĐCC HĐCC LS&ĐL

3 HĐCC HĐCC Đạo đức Mĩ Thuật Tin

4 CLB T. Việt CLB. T Việt CLB. T Việt CLB. T Việt CLB. Toán

Sáu

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

Năm

CHIỀU



Thư 
viện Hà HP Quyến

Âm 
nhạc GDTC GDTC T Anh T Anh T Anh

Mỹ 
thuật

Âm 
nhạc Tin Tin

T. Anh 
LK

T. Anh 
LK

KNS 
Dung

KNS 
Hương

Khu A Dung
Lưu 

Hương Lê Hằng Ngọc Thuận Ngoan Tuyên Nga Thu
Tùng 
Anh Nhung Thanh Hương Khu A Thành Khu B

1 SH dưới cờ

2 4D 4E

3 4H 4D

4 4E 4H 1A

1 5B 2B 5H 5C 4A 3C 2C 2H 1A 3A 3B KNS 2E

2 3C 2B 5H 5C 4B 3A 2C 2E 1A 3B 1B 1C KNS2H

3 3B 3C 2A 5H 4A 5E 4C 3B 1A 2E 1B 3C 5B

4 3A 1A 1B 3A KNS5H

1 4B 5A 3D 5H 3H 4E 3C

2 5A 4B 3E 5H 3H 4E 3D

3 4A 5B 3H 5A 3D 4H 3E

4 5B 4A 2D 5A 3D 4H 3H

1 2A 4C 2DLK 4B 5A 3H 2A 1B 3B 1D 2D 3C KNS KNS 1E

2 2B 4C 5ELK 4B 5B 3D 2A 1B 5C 1D 2C 1C KNS1H

3 4C 5DlK 5E 4B 3E 1A 1B 1H 2D 2C KNS1D

4 5HLK 1H 2C KNS2D

1 4D 3C 5A 3A 4E 1B 4A

2 3B 4E 5C 5A 3A 4H 4B

3 5E 2C 5B 3B 3A 1A 4C

4 3A 5D 2A 5B 3B 3C 1C

1 5C 4D 5B 5D 3E 4E 4C 3H 2H 2B 2C 1C 2E 4B-KNS KNS 4H

2 4B 4D 5A 5D 3E 4E 4A 3D 2H 2B 4B 5B 1C 2E 5C KNS3H

3 4C 4D 3D 5B 5C 3E 2E 1C 4C 5A 1E 2H 4A KNS4E

4 4A 1E 2H 4C KNS4D

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO VIÊN II

Hai

CHIỀU

SÁNG

TiếtThứ Buổi dạy

THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUYÊN BIỆT
NĂM HỌC: 2024 - 2025

Ba

SÁNG

CHIỀU

Tư

SÁNG

CHIỀU



Thư 
viện Hà HP Quyến

Âm 
nhạc GDTC GDTC T Anh T Anh T Anh

Mỹ 
thuật

Âm 
nhạc Tin Tin

T. Anh 
LK

T. Anh 
LK

KNS 
Dung

KNS 
Hương

Khu A Dung
Lưu 

Hương Lê Hằng Ngọc Thuận Ngoan Tuyên Nga Thu
Tùng 
Anh Nhung Thanh Hương Khu A Thành Khu B

TiếtThứ Buổi dạy

1 2B 4C 3A 4A 3C 4D 2A 1C

2 2C 4C 4A 1A 3C 4D 3A 2C

3 2A 5C 1B 4C 3H 4H 3B 2B

4 5C 4B 3B 4C 3H 4H 2B 2A

1 2C 4E 3C 3C 5D TV- 3D 2C 1H 2A 5A 1A-KNS KNS5E

2 5A 2H 1C 3E 5E 1D TV- 3H 2C 1E 2B 5B 5A KNS3E

3 4E 2H 3B 5H 1H TV- 2E 1E 5D 2B 5D 2A KNS3D

4 2A 2B KNS5D

1 2E 2E 3E 5D 1E 4A 3A 4B vioedu 2D

2 2H 2E 5E 4H 3E 4A 3A 4B vioedu 2H 2D

3 2E 3H 5E 1H 4c 3C 4D vioedu 2H 2D

4 2E 5D 5H 3H 4C 3C 4D vioedu 2H 2D

1 1A 4A 5H 5D 3D 5C 4D TV- 1D 2A 2B 1A 5E 3D 5H

2 1B 4A 3D 5D 3D 5C 4E 4D Tin 2A 2B 1A 1E- TV 3E 5E

3 1C 4A 2D 5B 3B 5E 4H TV-1H 2A 2C 1A 5H 3H 5D

4

Sáu

SÁNG

CHIỀU

Năm

SÁNG

CHIỀU






	Khối 1
	Khối2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5
	TKB trường
	Chuyên Biệt

